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BIỂU PHÍ VÀ LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG HD SAISON 
(Áp dụng từ ngày 09/06/2023) 

 
                                                                                                 Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

STT LOẠI PHÍ 
MỨC PHÍ 

(đã bao gồm VAT) 

A. NHÓM PHÍ PHÁT HÀNH VÀ PHÍ THƯỜNG NIÊN 

1 Phí phát hành thẻ Miễn phí 

2 Phí thường niên 
110.000 

(Miễn phí thường niên năm đầu tiên) 

3 Phí thay thế thẻ do hết hạn  

3.1 
Nếu không có Giao Dịch Thẻ trong 1 (một) 

năm gần nhất 
55.000 

3.2 Khác Miễn phí 

4 Phí thay thế thẻ do thất lạc, hư hại 55.000 

B. NHÓM PHÍ DỊCH VỤ KHÁC 

1 Phí khóa/mở khóa thẻ Miễn phí 

2 Phí cấp lại bản sao Hóa Đơn Thanh Toán  

2.1 

Phí cấp lại bản sao Hóa Đơn Thanh Toán tại 

Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thuộc Ngân 

hàng thương mại Cổ phần Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh (HDBank) 

Miễn phí 

2.2 
Phí cấp lại bản sao Hóa Đơn Thanh Toán tại 

ĐVCNT không thuộc HDBank 
110.000 

3 Phí xác nhận theo yêu cầu của Chủ Thẻ 55.000 

4 Phí cấp lại PIN 22.000 

5 Phí tất toán trước hạn/đóng Tài Khoản Thẻ Miễn phí 

6 Phí thay đổi Hạng Thẻ Miễn phí 

7 Phí chậm thanh toán 
2.8% x Dư Nợ Thẻ 

(tối thiểu: 90.000) 

8 Phí sử dụng vượt Hạn Mức Tín Dụng 
4% x số tiền vượt Hạn Mức Tín Dụng 

(tối thiểu: 55.000) 

9 Phí thay đổi Hạn Mức Tín Dụng Miễn phí 

10 Phí cấp lại Sao Kê Thẻ 99.000 

11 
Phí tăng Hạn Mức Tín Dụng tạm thời theo yêu 

cầu của Chủ Thẻ 
110.000 

12 Phí dịch vụ SMS thông báo Giao Dịch Thẻ 16.500 

13 Phí chuyển đổi ngoại tệ 2.5% x số tiền Giao Dịch Thẻ 

14 Phí xử lý giao dịch 13.200 
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STT LOẠI PHÍ 
MỨC PHÍ 

(đã bao gồm VAT) 

C. NHÓM PHÍ GIAO DỊCH TẠI ATM CỦA HDBANK 

1 Phí Giao Dịch Thẻ rút tiền mặt tại ATM 11.000 

2 Phí truy vấn số dư Tài Khoản Thẻ Miễn phí 

3 Phí đổi PIN Miễn phí 

4 Phí thanh toán hóa đơn (tiền điện, học phí, ...) Miễn phí 

D. NHÓM PHÍ GIAO DỊCH TẠI ATM THUỘC VISA 

1 
Phí Giao Dịch Thẻ rút tiền mặt tại ATM (khác 

HDBank) 

2% x số tiền Giao Dịch Thẻ 

(tối thiểu: 22.000) 

2 
Phí truy vấn số dư Tài Khoản Thẻ tại ATM 

(khác HDBank) 
5.000 

E. NHÓM PHÍ GIAO DỊCH QUA POS CỦA HDBANK 

1 Phí ứng tiền mặt 
2% x số tiền Giao Dịch Thẻ 

(tối thiểu: 22.000) 

2 
Phí Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng hóa, 

dịch vụ tại POS của HDBank 
Miễn phí 

3 Phí đổi PIN tại POS của HDBank Miễn phí 

F. NHÓM PHÍ GIAO DỊCH QUA POS THUỘC HỆ THỐNG VISA 

1 
Phí Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng hóa, 

dịch vụ 
Miễn phí 

G. NHÓM PHÍ TRẢ GÓP QUA THẺ 

1 Phí chuyển đổi sang trả góp  

1.1 
Đối với Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng 

hóa, dịch vụ 
 

1.1.1 Tại đối tác liên kết Miễn phí 

1.1.2 Tại đối tác khác 1.19%/tháng x Số tiền Giao Dịch Thẻ 

1.1 Đối với Giao Dịch Thẻ rút tiền mặt tại ATM 1.68%/tháng x Số tiền Giao Dịch Thẻ 

2 Phí quản lý Giao Dịch Trả Góp Miễn phí 

3 Phí tất toán khoản trả góp trước hạn Miễn phí 

H. LÃI SUẤT 

 Lãi suất trong hạn 4.08%/tháng 

 

 

 

 

 

  


